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1 01 VB2 Nguyễn Võ Anh Cường 2/12/1993 Đồng Nai 9.00 7.50 16.50 1

2 02 VB2 Phạm Hồng Đức 12/1/1988 Đồng Nai 5.00 6.10 11.10 1

3 03 VB2 Nguyễn Thị Ngọc Dung 30/5/1989 Đồng Nai 5.80 7.70 13.50 1

4 04 VB2 Ma Hải Đường 17/7/1992 Đắc Lắc 8.50 8.20 16.70 1

5 05 VB2 Lý Phan Quỳnh Giang 2/7/1994 Quãng Trị 8.00 6.60 14.60 1

6 06 VB2 Mai Thị Thanh Hà 18/10/1995 Đồng Nai 10.00 8.20 18.20 1

7 07 VB2 Cao Thị Hải 26/8/1991 Ninh Thuận 9.50 7.50 17.00 1

8 08 VB2 Hàn Thị Hằng 25/6/1982 Thanh Hóa 6.80 8.20 15.00 1

9 09 VB2 Nguyễn Thị Hiên 26/11/1980 Hà Nội 5.00 5.90 10.90 1

10 10 VB2 Phan Thị Như Hiền 10/7/1989 Hải Dương 2.00 7.90 9.90 1

11 11 VB2 Trần Trung Hiếu 16/3/1995 Đồng Nai 6.50 8.10 14.60 1

12 12 VB2 San Thanh Hương 15/1/1988 Đồng Nai 9.50 8.60 18.10 1

13 13 VB2 Lê Thị Hương 22/12/1988 Thanh Hóa 6.00 6.00 12.00 1

14 14 VB2 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8/2/1994 Tiền Giang 8.00 7.90 15.90 1

15 15 VB2 Nguyễn Hiển Khương 7/3/1989 Đồng Nai 5.00 6.80 11.80 1

16 16 VB2 Trần Thị Lan 11/10/1995 Thanh Hóa 9.00 6.10 15.10 1

17 17 VB2 Mai Thúc Đinh 20/09/1983 Thái Bình 6.30 7.30 13.60 1

18 18 VB2 Tống Huệ Linh 4/9/1992 Đồng Nai 8.50 8.60 17.10 1

19 19 VB2 Trần Tuấn Linh 22/2/1992 Nam Định 6.80 6.70 13.50 1

20 20 VB2 Nguyễn Hữu Hoài Luận 26/4/1990 Đồng Nai 0.50 VT 1

21 21 VB2 Phạm Hữu Nam 1/11/1978 Đồng Nai 7.00 7.80 14.80 1

22 22 VB2 Đinh Thị Ngọc Ngà 12/12/1993 Phú Yên 9.50 6.00 15.50 1

23 23 VB2 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/3/1992 Nam Định 8.30 7.60 15.90 1

24 24 VB2 Vũ Thị Bích Ngọc 1/5/1996 Đồng Nai 7.50 8.20 15.70 1

25 25 VB2 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 29/4/1989 Tiền Giang 5.00 8.30 13.30 1

26 26 VB2 Lê Thị Thu Nhàn 15/7/1996 Quãng Bình 9.50 8.10 17.60 1

27 27 VB2 Nguyễn Ánh Nhi 18/11/1994 Đồng Nai 9.00 7.60 16.60 2

28 28 VB2 Vũ Thị Kiều Oanh 21/11/1989 Đồng Nai 8.50 8.90 17.40 2

29 29 VB2 Dường Gịp Phông 1/9/1986 Đồng Nai 9.00 9.30 18.30 2

30 30 VB2 Lê Thị Minh Phúc 11/5/1993 Đồng Nai VT VT 2

31 31 VB2 Trần Thị Hồng Phúc 16/9/1996 TP.HCM 8.50 7.20 15.70 2

32 32 VB2 Ngô Thị Minh Phúc 31/12/1977 Đồng Nai 9.00 8.10 17.10 2
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33 33 VB2 Bùi Thị Phương 4/10/1989 Bình Phước 8.50 6.40 14.90 2

34 34 VB2 Nguyễn Thị Nam Phương 3/5/1992 Đồng Nai 7.50 9.10 16.60 2

35 35 VB2 Nguyễn Anh Quang 6/6/1995 Đồng Nai 5.00 8.40 13.40 2

36 36 VB2 Trương Tú Quyên 26/2/1986 Đồng Nai 8.50 6.70 15.20 2

37 37 VB2 Đào Thụy Hạ Quyên 15/10/1977 Đồng Nai 8.50 5.70 14.20 2

38 38 VB2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 21/9/1994 Đồng Nai 8.80 6.80 15.60 2

39 39 VB2 Phan Nhựt Thanh 6/11/1992 An Giang 5.30 5.60 10.90 2

40 40 VB2 Nguyễn Văn Thành 1/3/1989 TP.HCM 8.50 7.90 16.40 2

41 41 VB2 Trương Hữu Thành 13/5/1982 Quãng Bình 7.00 6.10 13.10 2

42 42 VB2 Nguyễn Thị Thảo 12/10/1986 Hải Dương 9.50 6.70 16.20 2

43 43 VB2 Nguyễn Ngọc Kim Thư 27/5/1992 Đồng Nai 8.30 9.00 17.30 2

44 44 VB2 Trần Thị Huyền Thương 22/3/1994 Nghệ An 9.50 7.60 17.10 2

45 45 VB2 Nguyễn Thành Tín 1/1/1985 Đồng Nai 8.50 VT 2

46 46 VB2 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 26/5/1978 Đồng Nai 9.80 4.60 14.40 2

47 47 VB2 Nguyễn Hữu Trí 15/5/1990 Bình Định 8.80 5.50 14.30 2

48 48 VB2 Đỗ Minh Trí 1/4/1987 Đồng Nai 5.00 4.80 9.80 2

49 49 VB2 Bùi Nguyễn Ngọc Tùng 4/11/1992 Đồng Nai 9.00 8.10 17.10 2

50 50 VB2 Nguyễn Thụy Ngọc Uyên 23/11/1980 Đồng Nai 9.50 6.70 16.20 2

51 51 VB2 Nguyễn Thị Kim Yến 10/2/1996 Đồng Nai 6.50 8.90 15.40 2
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